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Phần I. GIỚI THIỆU CÁC CHUYÊN NGÀNH THUỘC NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ 

ĐỘNG LỰC 

1. Chuyên ngành Máy xây dựng 

a. Mục tiêu đào tạo: 

Đào tạo kỹ sư nghiên cứu thiết kế chế tạo khai thác sử dụng, tổ chức thi công và sửa 

chữa các loại máy xây dựng - xếp dỡ phục vụ cho lĩnh vực xây dựng các công trình giao 

thông, xây dựng công nghiệp, bốc xếp và vận chuyển hàng hoá tại các cảng biển, cảng sông, 

nhà ga và cảng hàng không.  

b. Quá trình đào tạo: 

- Quy trình đào tạo: đào tạo theo tín chỉ với thời gian 4,5 năm 

- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ, ban hành theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

c. Nơi công tác sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các đơn vị thi công cơ giới, chế tạo lắp ráp cơ 

khí, các Viện nghiên cứu thiết kế, các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học. 

2. Chuyên ngành Cơ giới hoá xây dựng cầu đường   

a. Mục tiêu đào tạo: 

Đào tạo kỹ sư khai thác sử dụng tổ chức thi công và sửa chữa các loại máy móc thiết bị 

phục vụ trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông và công nghiệp.  

b. Quá trình đào tạo: 

- Quy trình đào tạo: đào tạo theo tín chỉ với thời gian 4,5 năm 

- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ, ban hành theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

c. Nơi công tác sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các đơn vị thi công cơ giới, chế tạo lắp ráp cơ 

khí, các Viện nghiên cứu thiết kế, các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học. 

3. Chuyên ngành Cơ khí giao thông công chính   

a. Mục tiêu đào tạo: 

Đào tạo kỹ sư cơ khí hoạt động trong lĩnh vực giao thông công chính, có kiến thức 

chuyên môn, kỹ năng thực hành về ô tô và máy thi công công trình, phục vụ công tác quản lý 

giao thông đô thị.  

b. Quá trình đào tạo: 

- Quy trình đào tạo: đào tạo theo tín chỉ với thời gian 4,5 năm 

- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ, ban hành theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

c. Nơi công tác sau khi tốt nghiệp: 
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Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các đơn vị thi công cơ giới, quản lý và khai 

thác các công trình giao thông đô thị, các Viện nghiên cứu thiết kế, các trường Trung cấp, 

Cao đẳng và Đại học. 

4. Chuyên ngành Kỹ thuật máy động lực   

a. Mục tiêu đào tạo: 

Đào tạo kỹ sư động cơ đốt trong nói chung và trong phương tiện giao thông vận tải nói 

riêng, có khả năng tính toán thiết kế chế tạo, khai thác, quản lý và giải quyết các vấn đề kỹ 

thuật trong lĩnh vực động cơ đốt trong.  

b. Quá trình đào tạo: 

- Quy trình đào tạo: đào tạo theo tín chỉ với thời gian 4,5 năm 

- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ, ban hành theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

c. Nơi công tác sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực liên quan tới thiết bị động lực của 

ngành kinh tế quốc dân nói chung và giao thông vận tải nói riêng, các Viện nghiên cứu thiết 

kế, các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học. 

5. Chuyên ngành Đầu máy - toa xe   

a. Mục tiêu đào tạo: 

Đào tạo kỹ sư nghiên cứu thiết kế, chế tạo, lắp ráp toa xe và đầu máy; khai thác, bảo 

dưỡng, sửa chữa đầu máy toa xe.  

b. Quá trình đào tạo: 

- Quy trình đào tạo: đào tạo theo tín chỉ với thời gian 4,5 năm 

- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ, ban hành theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

c. Nơi công tác sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp có thể công tác tại các đơn vị trong ngành Đường sắt Việt Nam, 

trong lĩnh vực giao thông vận tải, trong các Viện nghiên cứu thiết kế, các trường Trung cấp, 

Cao đẳng và Đại học. 

6. Chuyên ngành Tầu điện Metro   

a. Mục tiêu đào tạo: 

Đào tạo kỹ sư làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt đô thị nói chung và 

trong lĩnh vực khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa vận hành hệ thống tầu điện Metro nói riêng; có 

khả năng nghiên cứu thiết kế chế tạo các chi tiết, bộ phận và tổng thành đoàn tầu Metro. 

Ngoài ra còn có thể làm việc trong lĩnh vực đầu máy - toa xe.  

b. Quá trình đào tạo: 

- Quy trình đào tạo: đào tạo theo tín chỉ với thời gian 4,5 năm 
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- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ, ban hành theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

c. Nơi công tác sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp có thể công tác tại các đơn vị nghiên cứu thiết kế, khai thác tầu điện - 

Metro, các đơn vị trong ngành Đường sắt Việt Nam, trong lĩnh vực giao thông vận tải, trong 

các Viện nghiên cứu thiết kế, các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học. 
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PHẦN II 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HẸ THỐNG TÍN CHỈ 

II.1. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC HỌC KỲ CHUNG 

THỰC

HÀNH

L
ý 

th
u

yế
t

T
h

ảo
 lu

ận
 +

 B
ài

 t
ập

T
h

í n
gh

iệ
m

T
h

ự
c 

h
àn

h

HỌC KỲ 1

1 Giáo dục QP-AN F1 GQP201.3 3 45 90

2 Giáo dục QP-AN F2 GQP202.2 2 30 60

3 Giáo dục QP-AN F3 GQP203.3 3 45 30 90

4 Tin học cơ sở CPM03.2 2

5 Đại số tuyến tính DSO01.2 2 24 12 60

6 Giải tích 1 GIT01.3 3 30 30 90

7 Giáo dục thể chất F1 GDT01.1 1 12 18 30

Cộng 16

HỌC KỲ 2

8
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác- Lênin F1
MLN01.2 2 21 18 60

9 Giải tích 2 GIT02.3 3 30 30 90

10 Cơ lý thuyết CLT201.3 3 30 30 90

11 Hóa học HOA04.2 2 15 30 60

12 Vật lý VLY201.4 4 45 15 15 120

13 Vẽ kỹ thuật F1 VKT301.3 3 24 12 60

14 Giáo dục thể chất F2 GDT02.1 1 30 30

Cộng 18

HỌC KỲ 3

15
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác- Lênin  F2
MLN02.3 3 32 26 90

16 Kỹ thuật nhiệt KTN01.3 3 30 30 90

17 Vẽ kỹ thuật F2 VKT03.3 3 30 30 10 90

18 Kỹ thuật điện KTD01.3 3 30 15 15 90

19 Khoa học vật liệu cơ khí CNG201.3 3 30 15 15 90

20 Nguyên lý máy KTM01.3 3 30 30 10 90

21 Giáo dục thể chất F3 GDT03.1 1 30 30

Cộng 19

  HỌC KỲ 4

22 Truyền động thủy lực và khí nén KTN202.2 2 15 30 60

23
Ứng dụng các phần mềm trong cơ 

khí
TKM04.2 2 15 30

24 Thực tập xưởng TTX02.2 2 60 60

25 Tư tưởng Hồ Chí Minh HCM01.2 2 21 18 60

26 Cơ học vật liệu cơ khí SBV212.4 4 45 15 10 15 120

27 Chi tiết máy TKM01.4 4 45 30 120

28 Giáo dục thể chất F4 GDT04.1 1 30 30

Cộng 17

  HỌC KỲ 5

a-Lý thuyết động cơ đốt trong DCO301.3 30 30 10 90

b-Nhiệt động KTN06.3 30 30

30 Kỹ thuật điện tử DTU04.2 2 24 12 90
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31
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
DCS01.3 3 32 26 90

32 Đồ án chi tiết máy TKM202.1 1 15

a- Điều khiển tự động DKH06.2 24 12

b- Dao động kỹ thuật KTM03.2 24 12

c- Chiến lược phát triển sản phẩm TKM201.2 24 12

d- Lý thuyết điều chỉnh tự động quá 

trình nhiệt KTN217.2 24 12

a- Thống kê và xử lý số liệu DSO06.2 24 12

b- Công nghệ CAE/FEM KTM02.2 15 30

c- Lý thuyết cháy KTN302.2 24 12

d- Hệ điều hành máy tính MHT26.2 24 12

35 Dung sai và đo lường cơ khí TKM03.2 2 15 30

a-Tiếng Anh B1 ANHB1.4 45 30

b-Tiếng Pháp B1 PHAPB1.4 45 30

c-Tiếng Nga B1 NGAB1.4 45 30

Cộng 19

  HỌC KỲ 6 (Tổng 17 TC)

37 Kỹ thuật môi trường KMT32.2 2 24 12 60

38 Thí nghiệm kỹ thuật cơ khí TTK02.2 2 30 30

a- Robot công nghiệp KTM204.2 24 12

b- Công nghệ vật liệu mới CNG219.2 24 12

c- Thiết bị điện KTD.2 24 12

d- Kết cấu, tính toán động cơ đốt 

trong
DCO207.2 24 12

e- Cơ sở biến đổi công suất trên 

phương tiện đường sắt
DTX265.2 24 12

a-Tiếng Anh cơ khí CK.3 30 30

b-Tiếng Pháp cơ khí CK.3 30 30

c-Tiếng Nga cơ khí CK.3 30 30

41 Kỹ thuật chế tạo máy CNG02.4 4 45 30 10 120

a- Năng lượng tái tạo KTN301.2 24 12

b- Hệ thống cơ điện tử KTM05.2 24 12

c- Tự động hóa quá trình sản xuất 

cơ khí
KTM06.2 24 12

d- Cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa máy 

và phương tiện
DCO203.2 24 12

a- Độ tin cậy và tuổi bền máy DTX262.2 24 12 60

b- Kỹ thuật mạch điện tử KTM208.2 24 12 60

c- Thiết bị trao đổi nhiệt KTN09.2 15 30 60

d- Thiết kế nhà máy cơ khí CNG214.2 15 30 60

e- Các phương pháp gia công tiên 

tiến
TKM203.2 24 12 60

Cộng 17

60

60

2

60

60

39

42

36

40

2

33

43

2

2

34

2

4

3
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  HỌC KỲ 7 

a- Khoa học quản lý QLY06.2 24 12

b- Dự án và quản lý dự án DAN01.2 24 12

c- Khí xả và xử lý khí xả DCO202.2 24 12

d- Thường thức đường sắt DTX266.2 24 12

e- Ngôn ngữ lập trình C++ CPM18.2 15 15 15

Cộng 108

Tổng cộng số tín chỉ

244 60
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II.2. CÁC HỌC KỲ CHUYÊN NGÀNH THUỘC NGÀNH KỸ THUẬT  

CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 

1. CHUYÊN NGÀNH: MÁY XÂY DỰNG - MÃ SỐ: 7.52.01.03.01 

THỰC

HÀNH

L
ý

 t
h

u
y

ế
t

T
h

ả
o

 l
u

ậ
n

 +
 B

à
i 

tậ
p

T
h

í 
n

g
h

iệ
m

T
h

ự
c
 h

à
n

h

  HỌC KỲ 7 

45 Truyền động máy xây dựng MXD202.2 2 24 12 60

46
Cơ sở kỹ thuật xây dựng cầu 

đường
CAU209.2 2 24 12 60

47 Máy nâng-vận chuyển MXD09.4 4 45 30 120

48 Máy làm đất MXD11.4 4 45 30 120

49 TKMH Máy nâng-vận chuyển MXD10.1 1 15 30

50 TKMH Máy làm đất MXD12.1 1 15 30

51 Máy sản xuất vật liệu xây dựng MXD203.3 3 30 30 10 90

Cộng 19

  HỌC KỲ 8

52 Quản lý, khai thác máy xây dựng MXD210.3 3 30 30 10 90

53 Máy thi công chuyên dùng MXD03.4 4 45 30 10 120

54 Sửa chữa máy xây dựng MXD207.2 2 24 12 10 60

55 Kết cấu thép máy xây dựng MXD201.3 3 30 30 90

a- Kinh tế máy xây dựng MXD204.2 2 24 12 60

b- Chẩn đoán kỹ thuật MXD MXD302.2 2 24 12 60

c- Thử nghiệm máy xây dựng MXD206.2 2 24 12 60

57 Thực tập cấu tạo
MXD30.2

2
60

60

Cộng 16

  HỌC KỲ 9

58 Thực tập tốt nghiệp MXD31.4 4 120 120

59 Đồ án tốt nghiệp MXD208.10 10 300 300

Cộng 14

Tổng cộng số tín chỉ 155
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2. CHUYÊN NGÀNH: CƠ GIỚI HÓA XD CẦU ĐƯỜNG - MÃ SỐ: 7.52.01.03.03 
 

THỰC

HÀNH

L
ý

 t
h

u
y

ế
t

T
h

ả
o

 l
u

ậ
n

 +
 B

à
i 

tậ
p

T
h

í 
n

g
h

iệ
m

T
h

ự
c
 h

à
n

h

  HỌC KỲ 7

45 Lý thuyết ô tô-máy kéo CKO26.2 2 24 12 60

46 Máy xây dựng cầu đường F1 MXD209.3 3 30 30 90

47 Truyền động máy xây dựng MXD202.2 2 24 12 60

48
Cơ sở kỹ thuật xây dựng cầu 

đường
CAU209.2 2 24 12 60

50 Máy nâng-vận chuyển MXD09.4 4 45 30 120

51 TKMH Máy nâng vận chuyển MXD10.1 1 15 30

52 Quản lý, khai thác máy xây dựng MXD210.3 3 30 30 10 90

Cộng 19

  HỌC KỲ 8

49 Cấu tạo ô tô - máy kéo CKO228.2 2 24 12 60

53 Máy xây dựng cầu đường F2 MXD209.2 2 24 12 60

54 Sửa chữa máy xây dựng MXD207.2 2 24 12 10 60

55 TKMH Máy xây dựng cầu đường MXD211.1 1 15 30

56 Kết cấu thép máy xây dựng MXD201.3 3 30 30 90

57 Chẩn đoán kỹ thuật MXD MXD302.2 2 24 12 10 60

a- Kinh tế máy xây dựng MXD204.2 2 24 12

b- Kỹ thuật an toàn máy xây dựng MXD213.2 2 24 12

c- Chẩn đoán và bảo dưỡng kỹ 

thuật
CKO29.2 2 24 12

59 Thực tập cấu tạo MXD30.2 2 60 60

Cộng 16

  HỌC KỲ 9

60 Thực tập tốt nghiệp MXD31.4 4 120 120

61 Đồ án tốt nghiệp MXD208.10 10 300 300

Cộng 14

Tổng cộng số tín chỉ 155

T
h
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Ú

58 60

TT TÊN HỌC PHẦN

M
Ã

 H
Ọ

C
 P

H
Ầ

N

S
Ố

 T
Í
N

 C
H

Ỉ

GIẢNG

B
à

i 
tậ

p
 l

ớ
n

T
Ự

 H
Ọ

C

 



10 * NG-CK 

 

3. CHUYÊN NGÀNH: CƠ KHÍ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH  

 MÃ SỐ: 7.52.01.03.02 

THỰC

HÀNH

L
ý

 t
h

u
y

ết

T
h

ả
o

 l
u

ậ
n

 +
 B

à
i 

tậ
p

T
h

í 
n

g
h

iệ
m

T
h

ự
c 

h
à

n
h

  HỌC KỲ 7

45 Lý thuyết ô tô - máy kéo CKO26.2 2 24 24 60

46 Cấu tạo ô tô - máy kéo CKO223.3 3 30 30 90

47 Truyền động máy xây dựng MXD202.2 2 24 12 60

48 Máy nâng-vận chuyển MXD09.4 4 45 30 120

49 TKMH Máy nâng-vận chuyển MXD10.1 1 15 30

50
Xe, máy chuyên dùng trong giao 

thông công chính 
MXD214.2 2 24 12 60

51 Máy xây dựng cầu đường F1 MXD209.3 3 30 30 90

Cộng 19

  HỌC KỲ 8

52
Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa 

ô tô
CKO09.3 3 30 15 15 90

53 Kết cấu thép máy xây dựng MXD201.3 3 30 30 90

54 Máy xây dựng cầu đường F2 MXD209.2 2 24 12 60

55 TKMH Máy xây dựng cầu đường MXD211.1 1 15 30

a- Kinh tế máy xây dựng MXD204.2 2 24 12

b- Kỹ thuật an toàn máy xây dựng MXD213.2 2 24 12

c- Thiết kế cơ sở sản xuất ngành ô 

tô
CKO12.2 2 24 12

57 Quản lý, khai thác máy xây dựng MXD210.3 3 30 30 10 90

58 Thực tập cấu tạo 2 60 60

a- Chuyên sâu Cơ khí ô tô CKO

b- Chuyên sâu Máy xây dựng MXD30.2

Cộng 16

  HỌC KỲ 9

60 Thực tập tốt nghiệp 4 120 120

a- Chuyên sâu Cơ khí ô tô CKO

b- Chuyên sâu Máy xây dựng MXD

61 Đồ án tốt nghiệp 10 300 300

a- Chuyên sâu Cơ khí ô tô CKO

b- Chuyên sâu Máy xây dựng MXD

Cộng 14

Tổng cộng số tín chỉ 155
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4. CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT MÁY ĐỘNG LỰC          MÃ SỐ:  7.52.01.16.02 
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  HỌC KỲ 7

45 Thiết kế tính toán động cơ DCO302.2 2 24 12 60

a- Tăng áp động cơ DCO10.2 2 24 12

b- Tua bin khí và động cơ phản 

lực
DCO11.2 2 24 12

47

Máy điện kéo trên phương tiện 

giao thông
DCO303.3 3 30 30 90

48

Trang trí động lực trên phương 

tiện giao thông F1
DCO304.2 2 24 12 60

49
Dao động và cân bằng động cơ 

đốt trong
DCO305.2 2 24 12 60

50 Thử nghiệm động cơ DCO07.2 2 24 12 60

51

Mô phỏng và mô hình hoá động 

cơ đốt trong
DCO306.2 2 24 12 60

52 Thực tập chuyên môn DCO12.2 2 90 90

Cộng 19

  HỌC KỲ 8

53

Nhiên liệu thay thế trên động cơ 

đốt trong
DCO307.2 2 24 12 60

54

Trang trí động lực trên phương 

tiện giao thông F2
DCO308.2 2 24 12 60

55
Hệ thống điện tử và điều khiển 

động cơ 
DCO309.3 3 30 30 90

a- Ma sát, mòn và bôi trơn DCO19.2 2 24 12

b- Công nghệ chế tạo và lắp ráp 

động cơ
DCO310.2 2 24 12

57
Chẩn đoán, bảo dưỡng kỹ thuật 

và sửa chữa động cơ 
DCO311.3 3 30 30 90

58
Tổ chức sản xuất và thiết kế 

xưởng
DCO22.2 2 24 12 60

59 TKMH Thiết kế tính toán động cơ DCO312.1 1 15

60
TKMH Công nghệ chế tạo và lắp 

ráp động cơ
DCO313.1 1 15 30

Cộng 16

  HỌC KỲ 9

61 Thực tập tốt nghiệp DCO24.4 4 120 120

62 Đồ án tốt nghiệp DCO25.10 10 300 300

Cộng 14

Tổng cộng số tín chỉ 155
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5. CHUYÊN NGÀNH: ĐẦU MÁY - TOA XE                      MÃ SỐ: 7.52.01.03.07 
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  HỌC KỲ 7

45 Kết cấu tính toán toa xe DTX233.3 3 30 30 90

46 Kết cấu tính toán đầu máy DTX217.3 3 30 30 90

47
TKMH Kết cấu tính toán đầu 

máy toa xe
DTX34.1 1 15 30

48 Truyền động đầu máy DTX235.2 2 24 12 60

49 Sức kéo đoàn tầu DTX19.3 3 30 30 10 90

50 Hãm đoàn tàu DTX203.3 3 30 30 90

51 Thực tập cấu tạo DTX36.2 2 60 60

Cộng 19

  HỌC KỲ 8

52

Điều khiển và điều chỉnh tự 

động đầu máy DTX21.2 2 24 12 10
60

53 Động lực học đoàn tàu DTX41.3 3 30 30 10 90

54
Công nghệ chế tạo đầu máy 

toa xe
DTX37.3 3 30 30 90

55
Công nghệ sửa chữa đầu máy 

toa xe
DTX42.3 3 30 30 90

a- TKMH Công nghệ chế tạo 

toa xe
DTX38.1 15

b- TKMH Công nghệ sửa 

chữa đầu máy
DTX39.1 15

57 Nghiệp vụ đầu máy, toa xe DTX240.3 3 30 30 90

a- Toa xe chuyên dùng DTX13.2 24 12 60

b- Đoàn tầu điện DTX29.2 24 12 60

Cộng 17

  HỌC KỲ 9

59 Thực tập tốt nghiệp DTX43.4 4 120 120

60 Đồ án tốt nghiệp DTX44.10 10 300 300

Cộng 14

Tổng cộng số tín chỉ 156
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6. CHUYÊN NGÀNH: TÀU ĐIỆN METRO                         MÃ SỐ: 7.52.01.03.11 
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  HỌC KỲ 7

45 Kết cấu tính toán đoàn tàu metro DTX245.4 4 45 30 120

46 Truyền động đoàn tàu metro DTX49.2 2 24 12 10 60

47
TKMH kết cấu tính toán đoàn tàu 

metro
DTX46.1 1 15 30

48 Sức kéo đoàn tàu metro DTX248.3 3 30 30 10 90

49 Hãm đoàn tàu metro DTX53.3 3 30 30 90

50 Thực tập cấu tạo DTX50.2 2 90 90

Cộng 17

  HỌC KỲ 8

51
Hệ thống cung cấp điện đoàn tàu 

metro
DTX47.2 2 24 12 60

52 Điều khiển đoàn tàu metro DTX51.3 3 30 30 90

53 Động lực học đoàn tàu DTX41.3 3 30 30 10 90

54 Công nghệ chế tạo đoàn tàu metro DTX254.2 2 24 12 60

55
Công nghệ  bảo dưỡng sửa chữa 

đoàn tàu metro
DTX55.3 3 30 30 60

a. TKMH Công nghệ chế tạo đoàn 

tàu metro
DTX56.1 15 30

b. TKMH Công nghệ bảo dưỡng sửa 

chữa đoàn tàu metro
DTX57.1 15 30

57 Nghiệp vụ đoàn tàu metro DTX259.2 2 24 12 60

a- Toa xe chuyên dùng DTX13.2 24 12

b- Đầu máy diesel DTX58.2 24 12

Cộng 18

  HỌC KỲ 9

59 Thực tập tốt nghiệp DTX60.4 4 120 120

60 Đồ án tốt nghiệp DTX61.10 10 300 300

Cộng 14

Tổng cộng số tín chỉ 155
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II.3. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý TRONG ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN 

NGOẠI NGỮ  

Ngày 10  tháng 10  năm 2014, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải đã ra 

Quyết định số 2157B/QĐ-ĐHGTVT về việc phê duyệt Đề án đào tạo đạt chuẩn ngoại ngữ bậc 

đại học hệ chính quy của Trường Đại học Giao thông vận tải, theo đó: Sinh viên học hệ Chính 

quy thuộc tất cả các ngành đào tạo của Nhà trường tốt nghiệp từ năm 2019 trở về sau, để được 

công nhận tốt nghiệp phải đạt chuẩn đầu ra bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Sinh viên được chọn học một trong ba ngoại ngữ: Anh văn, Nga văn và Pháp văn. 

Mỗi chương trình học ngoại ngữ được cấu trúc thành ba phần: 

- Phần ngoại ngữ tăng cường: bao gồm 02 cấp độ với thời lượng được phân bổ như 

trong bảng các học phần ngoại ngữ tăng cường. 

Bảng: Các học phần ngoại ngữ tăng cường. 

STT 
Bậc 

học 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết 

Ghi chú 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Tự học 

1 A1 4 30 60 120 Học phần tăng cường 

2 A2 4 30 60 120 Học phần tăng cường 

Chương trình ngoại ngữ tăng cường gồm có: 

- Chương trình đào tạo ngoại ngữ bậc A1; 

- Chương trình đào tạo ngoại ngữ bậc A2; 

Các học phần tương ứng với bậc học A1, A2 là các học phần ngoại ngữ tăng cường. 

Sinh viên phải đạt được trình độ ngoại ngữ bậc A1, mới được đăng ký học vào lớp học phần 

bậc A2. Sau khi đạt được trình độ ngoại ngữ A2, mới được đăng ký học vào lớp học phần B1. 

Mỗi cấp độ hoàn thành của học phần ngoại ngữ sinh viên được cấp giấy chứng nhận của 

Trường. Kết quả thi học phần ngoại ngữ A1 và A2 được sử dụng làm điều kiện tiên quyết để 

sinh viên đăng ký học cấp độ tiếp theo.  

  - Phần ngoại ngữ cơ bản: bao gồm 01 cấp độ với thời lượng được phân bổ như trong 

bảng các học phần ngoại ngữ cơ bản. 

Bảng: Các học phần ngoại ngữ cơ bản. 

STT 
Bậc 

học 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết 

Ghi chú 
Lý 

thuyết 
Bài tập Tự học 

1 B1 4 45 30 120 Học phần theo CTĐT 
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Học phần tương ứng với bậc học B1 là học phần ngoại ngữ được thiết kế trong chương 

trình đào tạo bậc đại học.  

Điều kiện sinh viên phải thực hiện và hoàn thành phần ngoại ngữ tăng cường sẽ đăng ký 

học phần ngoại ngữ B1. 

Sinh viên thi đạt cấp độ B1 tại Trường Đại học Giao thông vận tải, được cấp Chứng 

nhận trình độ ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương 

đương trình độ B1 theo khung Châu Âu).  

Kết quả thi học phần ngoại ngữ B1 được tính vào kết quả học tập chung của toàn khóa. 

Sinh viên có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương trình độ B1 theo khung 

Châu Âu trở lên, còn hiệu lực, được công nhận đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra và được công nhận 

điểm học phần ngoại ngữ cơ bản theo thang điểm 10.   

  - Phần ngoại ngữ chuyên ngành: Sinh viên thuộc tất cả các ngành đào tạo của trường 

có học phần ngoại ngữ chuyên ngành được thiết kế thông nhất chung là 3 tín chỉ trong chương 

trình đào tạo, nội dung của học phần phải phù hợp và đáp ứng yêu cầu đối với từng ngành và 

từng lĩnh vực (bảng các học phần ngoại ngữ chuyên ngành). 

Bảng: Các học phần ngoại ngữ chuyên ngành. 

STT Ngoại ngữ chuyên ngành 
Số 

tín chỉ 

Lý 

thuyết 
Bài tập Tự học 

1 Kỹ thuật Xây dựng CTGT 3 30 30 90 

2 Kỹ thuật xây dựng 3 30 30 90 

3 Kỹ thuật Cơ khí 3 30 30 90 

4 Kỹ thuật điện – điện tử 3 30 30 90 

5 Kỹ thuật viễn thông 3 30 30 90 

6 Công nghệ thông tin 3 30 30 90 

7 Kinh tế 3 30 30 90 

8 Kỹ thuật Môi trường 3 30 30 90 

9 Công nghệ kỹ thuật GT 3 30 30 90 

10 Quản trị kinh doanh 3 30 30 90 

11 Kinh tế vận tải 3 30 30 90 

12 Khai thác vận tải 3 30 30 90 

13 Kinh tế 3 30 30 90 

14 Kế toán 3 30 30 90 

15 Kinh tế xây dựng 3 30 30 90 
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Sinh viên năm thứ nhất, sau khi nhập học sẽ được tổ chức đăng ký chọn học một trong 

ba ngoại ngữ: Anh văn, Nga văn, Pháp văn. 

Sau khi sinh viên đăng ký chọn ngoại ngữ, Nhà trường tổ chức kiểm tra, phân loại trình 

độ ngoại ngữ để làm cơ sở cho việc tổ chức các lớp học phần ngoại ngữ phù hợp với trình độ 

của người học. Sinh viên có thể không tham gia phân loại trình độ ngoại ngữ sẽ đăng ký học 

từ cấp độ đầu tiên (A1). 

  Các lớp học phần ngoại ngữ được tổ chức thành các lớp trong tuần (học trái buổi) hoặc 

ngoài giờ học chính. 

Việc học ngoại ngữ tăng cường trình độ A1 và A2 được thực hiện từ học kỳ 1 đến học 

kỳ 4 theo chương trình đào tạo. 

Bậc học ngoại ngữ trình độ B1 sẽ được tiến hành sau khi sinh viên hoàn thành chương 

trình A2, được tổ chức đào tạo vào kỳ 5 của chương trình đào tạo. Phần ngoại ngữ chuyên 

ngành được giảng dạy vào kỳ 6 hoặc kỳ 7 của chương trình đào tạo. 

Kết thúc mỗi học kỳ, Nhà trường tổ chức thi đánh giá trình độ ngoại ngữ với dạng thức 

đề thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mức đạt đối với từng cấp độ được thông 

báo trong quá trình học của sinh viên. 

  


